
Quý I Quý II Quý III Quý IV

1

1,1
Cây lương 

thực
DT Ha

DT Ha 10.043,70 10.077,00 3500 1749,5 4858

NS Tạ/ ha 69,20 70,64 71,43 72,2 69,96

SL Tấn 70.951,30 71.185,00 25000 12631 33870

DT Ha 5.215,40 5.219,00 3500 1719

NS Tạ/ ha 71,14 71,50 71,3 72

SL Tấn 37.102,60 37.315,00 24955 12360

DT Ha 4.828,30 4.858,00 4858

NS Tạ/ ha 70,10 69,86 69,86

SL Tấn 33.848,70 33.870,00 33870

DT Ha 732,85 1.100,00 224,00 510,00 300 66

NS Tạ/ ha 52,70 64,00 67,00 63,00 61,5 58

SL Tấn 3.860,50 6.930,00 1.500,80 3.203,00 1845 381,2

DT Ha 165,20 224,00 224,00

NS Tạ/ ha 59,20 67,00 67,00

SL Tấn 978,30 1.500,80 1.500,80

DT Ha 419,60 620,00 510,00 110

NS Tạ/ ha 51,80 63,00 63,00 64

SL Tấn 2.173,00 3.906,00 3.203,00 703,0,00

DT Ha 148,00 256,00 190 66

NS Tạ/ ha 47,90 59,50 60 58

SL Tấn 709,20 1.523,20 1142 381,2

1,2 Cây chất bột DT Ha

DT Ha 1.548,50 1.380,00 600 210 570

NS Tạ/ ha 277,50 280,00 280 283 278

SL Tấn 42.964,50 38.640,00 16820 5960 15860

1,3
Cây công 

nghiệp
DT Ha

a Lạc DT Ha 2.010,10 2.015,00 1700 105,0,00 200,00 10,00

NS Tạ/ ha 37,60 40,00 41 41 31,50 29,00

SL Tấn 7.515,70 8.060,00 6970 430 631,00 29,00

Đông Xuân DT Ha 1.799,60 1.805,00 1700 105,0,00

NS Tạ/ ha 38,20 41,00 41 41

SL Tấn 6.878,30 7.400,00 6970 430

Hè Thu DT Ha 201,60 200,00 200,00

NS Tạ/ ha 32,50 31,50 31,50

SL Tấn 235,40 631,00 631,00

Mùa DT Ha 8,90 10,00 10,00

NS Tạ/ ha 28,80 29,00 29,00

SL Tấn 26,50 29,00 29,00

b Mè DT Ha 522,00 563,00 13,50 470 79,5

NS Tạ/ ha 7,90 8,50 9,11 8,5 8,38

Đông Xuân

b2 Hè Thu

Mùa

ĐVT
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SL Tấn 407,90 479,00 12,30 400 66,7

Đông Xuân DT Ha 10,50 13,50 13,50

NS Tạ/ ha 9,10 9,10 9,11

SL Tấn 9,60 12,30 12,30

Hè Thu DT Ha 503,10 549,50 470 79,5

NS Tạ/ ha 8,00 8,40 8,5 8,38

SL Tấn 402,60 466,70 400 66,7

1,4 Cây rau đậu DT Ha

a Rau DT Ha 1.609,19 1.801,00 700 415 296,0,00 390,00

NS Tạ/ ha 202,30 199,00 202 211 201 178,00

SL Tấn 32.561,60 35.840,00 14140 8782,5 5975,5 6.942,00

Đông Xuân DT Ha 797,40 755,00 700 55

NS Tạ/ ha 228,80 203,00 202 215

SL Tấn 18.247,20 15.326,50 14140 1186,5

Hè Thu DT Ha 498,50 656,00 360 296,0,00

NS Tạ/ ha 203,30 207,00 211 201

SL Tấn 10.137,50 13.571,50 7596 5975,5

Vụ 3 DT Ha 333,00 390,00 390,00

NS Tạ/ ha 132,00 178,00 178,00

SL Tấn 4.399,20 6.942,00 6.942,00

b Đậu DT Ha 161,70 165,00 25,00 130,00 10,00

NS Tạ/ ha 19,00 19,00 18,20 19,00 21,50

SL Tấn 314,00 314,00 45,50 247,00 21,50

Đông Xuân DT Ha 24,30 25,00

NS Tạ/ ha 18,00 18,20

SL Tấn 43,80 45,50

Hè Thu DT Ha 120,50 130,00 130,00

NS Tạ/ ha 18,70 19,00 19,00

SL Tấn 225,00 247,00 247,00

Mùa DT Ha 10,00 10,00

NS Tạ/ ha 21,50 21,50

SL Tấn 21,50 21,50

1,5
Cây hàng năm 

khác
DT Ha

a Cây gia vị DT Ha

NS Tạ/ ha

SL Tấn

Đông Xuân DT Ha

NS Tạ/ ha

SL Tấn

2 Chăn nuôi

Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn

con 50.800 49.600 48.634 48.700 48.980 49.600

con 62.000 62.000 60.100 60.700 61.900 62.000

nghìn 

con
9.000 1.000 808 850 900 1.000

Tấn 22.174,10 22.300,00 4.500,00 5.200,00 5.400,00 7.200,00

3

- ha 16123,34 16.473

- ha 650 700 100 600

Lâm nghiệp

Diện tích khoán bảo vệ rừng

Đàn gia cầm

Sản lượng thịt xuất chuồng 

Diện tích trồng mới 

và trồng lại rừng khai 

Đàn bò

Đàn lợn



- ha 800 90.000 14.400 35.100 36.000 4.500

- nghìn cây 7.000 10.000 3.000 6.000 1.000

- % 56,34 56,80

1,6

Cấp nước 

sạch nông 

thôn

 -

Số hộ được cấp 

nước sạch
Hộ 920 1620 420 500 500 200

1,7 Thủy sản Tấn 70 100 25 10 55 10

-

Sản lượng 

nuôi trồng
Tấn 100 25 10 55 10

-
Sản lượng 

khai thác
Tấn

1,8

Tiêu chí 19 19

xã 14 14

% 100 100

xã 2 1

% 14,30 21,40

Phát triển nông thôn

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn 

Sản xuất cây giống

Số xã đạt chuẩn nông 

Tỷ lệ che phủ rừng

Khai thác gỗ rừng 

trồng

Số tiêu chí nông thôn 

Số xã đạt chuẩn nông 

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn 
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